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Ngữ liệu 1
Một trong những quà tặng có giá trị nhất mà bạn có thể trao tặng cho bản thân mình và người khác, đặc biệt là trẻ em, đó chính là: sự yêu thích học hỏi. Khi bạn ham học hỏi, nhạy cảm với cái mới và hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn, bạn sẽ dũng cảm đi tìm những giá trị mới, mục đích sống cao hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời.
 Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức. Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp. Đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời, không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi. Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nhà văn Conrad Squires luôn tâm niệm: “Học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan”. Và dĩ nhiên, để thành công trong cuộc sống, để sống bình an trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống, để nâng cao những kỹ năng làm việc của bản thân mình. 
Sau nhiều năm đi công tác khắp nơi trên thế giới, Azim thấy rằng sự ham thích học hỏi chính là bí quyết mang lại thành công và phát triển đầy đủ tiềm năng của bạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng học vấn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn: hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu ra rằng kho tàng kiến thức là vô tận. Và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh từ mỗi trải nghiệm, hay những khó khăn, giông tố trong đời.
(Trích Cho đi là còn mãi, Azim Jamin & Harvey McKinnon,           NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2023, tr.66-68)
Câu 1. Xác định luận đề của văn bản trên. 
Câu 2. Theo đoạn văn (2) của phần trích trên, tác giả đã dùng lí lẽ nào để khẳng định: “Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức.”? 
Câu 3. Phân tích vai trò của bằng chứng được sử dụng trong đoạn (2)
Câu 4. Em hiểu thế nào về thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề trên?
Câu 5. Bài học nào từ văn bản có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?

Ngữ liệu 2 
VỀ THĂM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM
- “ĐỒNG THÁP MƯỜI THU NHỎ”
Đồng Tháp là một tỉnh miền Tây nổi tiếng với nhiều cảnh quan xinh đẹp được thiên nhiên ưu đãi với hai lưu vực sông Tiền và sông Hậu đón dòng nước lũ mang nặng phù sa từ sông Mekong chạy từ Campuchia về. Nơi đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng sen bạt ngàn, những vườn xoài Cao Lãnh, vườn quýt hồng Lai Vung trĩu quả và cả các vườn hoa Sa Đéc rực rỡ đang khoe sắc bên dòng Sa Giang và bạn không thể bỏ qua được khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim. 
Nằm giữa vùng đất trũng ngập nước của vùng đồng Tháp Mười xưa, Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi được mệnh danh đồng Tháp Mười thu nhỏ với cảnh quan sinh thái xinh đẹp nguyên sơ. 
Năm 1991, Tràm Chim trở thành Khu Bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim (cấp tỉnh) nhằm bảo tồn loài sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm cần được bảo tồn của nước ta cùng hàng trăm loại chim cò khác. Năm 1994, nơi đây trở thành Khu Bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, với diện tích 7.500 ha và năm 1998 trở thành Vườn quốc gia Tràm Chim. 
Ngày 22/5/2012, Vườn quốc gia Tràm Chim được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar của thế giới. Đây là khu Ramsar 4 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Tràm Chim có nghĩa vụ bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng của vùng đồng Tháp Mười, bảo vệ khu vực di trú cho các loài chim di cư, đặc biệt là loài sếu; bảo tồn các loài động - thực vật bản địa. 
Tràm Chim có hệ sinh thái rất đặc biệt. Đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới, đặc biệt là một loài chim hạc còn gọi là sếu đầu đỏ. Ở đây cũng có 130 loài thực vật, phân bố đơn thuần cũng như xen kẽ với nhau tạo thành những quần xã thực vật đặc trưng. 
Du khách đến đây ngồi trên xuồng, cùng ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ở Tràm Chim là một trong những hoạt động du lịch được yêu thích nhất. Đặc biệt là vào mùa nước nổi, bạn sẽ ngỡ ngàng với những cảnh sắc thiên nhiên thay đổi liên tục. Vừa ở cánh rừng tràm xanh mướt mà một lúc sau đã chuyển sang đồng sen hồng rực rỡ cùng sen trắng tinh khôi, bông súng ma nở cánh trắng tinh, cánh lai tim tím hoặc phớt hồng. Cùng xuôi theo dòng nước lại là một không gian vàng rực với cánh đồng hoa hoàng đầu ấn. Tất cả sẽ làm bạn chán ngợp bởi vẻ đẹp yên bình, thuần khiết nhưng không kém phần quyến rũ của thiên nhiên nơi đây. 
Thời điểm lý tưởng nhất để bạn đến thăm vườn quốc gia Tràm Chim là từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến và theo dõi cuộc sống của các loài chim, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, đặc biệt là mùa ngắm vũ điệu của sếu đầu đỏ. Khác với nhiều loài chim trong vùng, sếu đầu đỏ chỉ kiếm ăn trên mặt đất vào mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười, đến mùa khô thì chúng phải đi kiếm ăn nơi khác.
(Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ngày 22/2/2025)
Câu 1. Xác định kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản trên. 
Câu 2. Văn bản trên thuộc kiểu văn bản thông tin nào?
Câu 3. Văn bản trên đã trình bày những thông tin cơ bản nào?
Câu 4. Nhan đề văn bản có ý nghĩa như thế nào?
Câu 5. Nêu vai trò của chi tiết “Đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới, đặc biệt là một loài chim hạc còn gọi là sếu đầu đỏ. Ở đây cũng có 130 loài thực vật, phân bố đơn thuần cũng như xen kẽ với nhau tạo thành những quần xã thực vật đặc trưng”.
Câu 6. Nhận xét thái độ, tình cảm tác giả thể hiện trong văn bản.
Câu 7. Qua văn bản, em rút ra những bài học nào? 
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Đ ?   S ?   1 5   Ng ?   li ? u 1   M ? t trong nh ? ng quà t ? ng có giá tr ?   nh ? t mà b ? n có th ?   trao t ? ng cho b ? n thân mình và ng ư ? i  khác ,   đ ? c bi ? t là tr ?   em ,   đó chính là :   s ?   yêu thích h ? c h ? i .   K hi b ? n ham h ? c h ? i ,   nh ? y c ? m v ? i cái  m ? i và hi ? u rõ t ? m quan tr ? ng c ? a h ? c v ? n ,   b ? n s ?   d u ng c ? m đi t ìm nh ? ng giá tr ?   m ? i ,   m ? c đích s ? ng  cao hơn trong t ? ng giai đo ? n c ? a cu ? c đ ? i .     K hông ch ?   h ? c  ?   trư ? ng l ? p ,   chúng ta còn có th ?   h ? c h ? i t ?   chính nh ? ng tr ? i nghi ? m trong  cu ? c s ? ng ,   dư ? i nhi ? u hình th ? c .   H ? c là vi ? c c ?   đ ? i ,   ch ? ng bao gi ?   k ? t thúc ,   ngay c ?   khi b ? n đ ã  đ ? t  đư ? c nhi ? u b ? ng c ? p .   Đ ? i v ? i m ? t s ?   ngư ? i ,   v i ? c h ? c kéo dài liên t ? c   và   su ? t đ ? i ,   không h ?   có m ? t  gi ? i h ? n nào cho s ?   h ? c h ? i .   M ? i n ? o đư ? ng c ? a cu ? c s ? ng đ ? u  ? n ch ? a nh ? ng bài h ? c r ? t riêng .   N hà văn  Conra d Squires  luôn tâm   ni ? m :   “H ? c h ? i gi ? ng như s ?   hình thành các c ơ b ? p trong l i nh v ? c  ki ? n th ? c ,   t ? o n ? n t ? ng cho s ?   thông thái ,   khôn ngoan ”.   V à d i  nhiên ,   đ ?   thành công trong cu ? c s ? ng ,   đ ?   s ? ng bình an trong m ? t th ?   gi ? i đ ? y bi ? n đ ? ng như hi ? n nay thì b ? n c ? n ph ? i tr ? i nghi ? m   đ ?   tích  l u y kinh nghi ? m s ? ng ,   đ ?   nâng cao nh ? ng k ?   năng  l àm vi ? c c ? a b ? n thân mình .     S au nhi ? u năm đi công tác kh ? p nơi trên th ?   gi ? i , Azim   th ? y r ? ng s ?   ham thích h ? c h ? i chính  là bí quy ? t mang l ? i thành công và phát tri ? n đ ? y đ ?   ti ? m năng c ? a b ? n .   Ô ng  c u ng nh ? n m ? nh r ? ng  h ? c v ? n ch ?   là m ? t ph ? n trong quá trình h ? c h ? i mà thôi .   T hông qua h ? c h ? i b ? n s ?   đ ? t đư ? c nhi ? u  th ?   hơn :   hình thành tính cách ,   m ?   mang trí tu ? ,   h ? c cách tôn tr ? ng ngư ? i khác và khiêm t ? n hơn ,   b ? i vì càng h ? c h ? i b ? n càng hi ? u ra r ? ng k ho tàng ki ? n th ? c là vô t ? n .   V à b ? n có th ?   h ? c h ? i nhi ? u  th ?   t ?   m ? i ngư ? i chung quanh t ?   m ? i tr ? i nghi ? m ,   hay nh ? ng khó khăn ,   giông t ?   trong đ ? i.   ( T r ích  C ho đi là c òn mãi , Azim Jamin & Harvey McKinnon,            NXB   T ? ng h ? p  T hành ph ?   H ?   Chí Minh 2023, tr. 66 - 68)   Câu 1.   Xác đ ? nh lu ? n đ ?  c ? a văn b ? n trên.    Câu 2.   Theo đo ? n văn ( 2 ) c ? a ph ? n trích trên, tác gi ?  đ ã dùng lí l ?  nào đ ?  kh ? ng đ ? nh :   “ K hông ch ?   h ? c  ?  trư ? ng l ? p ,   chúng ta còn có th ?  h ? c h ? i t ?  chính nh ? ng tr ? i nghi ? m trong cu ? c s ? ng ,   dư ? i  nhi ? u hình  th ? c .” ?    Câu 3.  Phân tích vai trò c ? a b ? ng ch ? ng đư ? c s ?  d ? ng trong đo ? n ( 2 )   Câu 4.   Em hi ? u th ?  nào v ?  thái đ ?  c ? a tác gi ?  khi bàn v ?  v ? n đ ?  trên?   Câu   5.   Bài   h ? c  nào t ?   văn b ? n có ý ngh i a nh ? t đ ? i v ? i em ?   Vì sao?     Ng ?   li ? u 2     V ?   THĂM VƯ ? N QU ? C GIA TRÀM  CHIM   -   “Đ ? NG THÁP MƯ ? I THU NH ? ”   Đ ? ng Tháp là m ? t t ? nh mi ? n Tây n ? i ti ? ng v ? i nhi ? u c ? nh quan xinh đ ? p đư ? c thiên  nhiên ưu đ ãi v ? i hai lưu v ? c sông Ti ? n và sông H ? u đón d òng n ư ? c l u  mang n ? ng phù sa t ?   sông Mekong ch ? y t ?   Campuchia v ? . Nơi đây b ? n s ?   đư ? c c hiêm ngư ? ng nh ? ng cánh đ ? ng sen  b ? t ngàn, nh ? ng vư ? n xoài Cao Lãnh, v ư ? n quýt h ? ng Lai Vung tr i u qu ?   và c ?   các vư ? n hoa  Sa Đéc r ? c r ?   đang khoe s ? c bên dòng Sa Giang và b ? n không th ?   b ?   qua đư ? c khu du l ? ch  Vư ? n qu ? c gia Tràm Chim.    N ? m gi ? a vùng đ ? t tr u ng   ng ? p nư ? c c ? a vùng đ ? ng Tháp Mư ? i xưa ,   Vư ? n qu ? c gia Tràm  Chim là nơi đư ? c m ? nh danh đ ? ng Tháp Mư ? i thu nh ?   v ? i c ? nh quan sinh thái  x inh đ ? p nguyên sơ .    

